
 1 

             

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐBP 

TỈNH ĐB 
 

     Bản án số: 13/2019/HSST
 

     Ngày: 05/3/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐBP, TỈNH ĐB 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Hà Thị Tám 
 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Phạm Thị Vui - Chuyên viên phòng Giáo dục thành phố Đbp, tỉnh 

Đb; 

Bà Đoàn Thị Quế - Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đbp, tỉnh Đb. 
  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thương Huyền - Thư ký Tòa án 

nhân dân thành phố Đbp, tỉnh Đb;
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đbp, tỉnh Đb
 
tham gia 

phiên tòa: Ông Lưu Ngọc Thắng - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đbp, 

tỉnh Đb xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2019/TLST - HS, 

ngày 21 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

14/2019/QĐXXST- HS ngày 20 tháng 02 năm 2019
 
đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Minh T;  Giới tính: Nam 

Tên gọi khác: Không. 

Sinh ngày: 23/10/2001 tại Đb. 

Nơi cư trú: Tổ dân phố 14, phường Nt, thành phố Đbp, tỉnh Đb. 

Nghề nghiệp: Không. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Trình độ văn hóa: 11/12 phổ thông; 

Con ông Nguyễn Trường TH và con bà Nguyễn Thị TH;           

Bị cáo có 02 anh em ruột, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình. 

Bị cáo chưa có vợ, con. 

Tiền án, Tiền sự: Không. 

Ngày 22/11/2018 bị cáo được giao cho người đại diện giám sát và bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn tạm hoãn xuất cảnh cho đến nay.  
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* Ngƣời đại diện theo pháp luật đồng thời là ngƣời bào chữa cho bị 

cáo Nguyễn Minh T là ông Nguyễn Trường TH - Địa chỉ: Tổ dân phố 14, 

phường Nt, thành phố Đbp, tỉnh Đb (bố đẻ bị cáo) – có mặt. 
 

* Ngƣời bị hại: Anh Đặng Xuân H - Địa chỉ: Khối 09, thị trấn MA, 

huyện MA, tỉnh Đb – vắng mặt. 
 

 

* Ngƣời làm chứng: Anh Nguyễn Bảo Tr - Địa chỉ: Tổ dân phố 17, 

phường Mt, thành phố Đbp, tỉnh Đb – vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

1. Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Khoảng 01 giờ 40 phút ngày 15/11/2018, Nguyễn Minh T đi lang thang 

một mình đến khu vực tổ dân phố 02, phường Tân Thanh, thành phố Đbp thì 

phát hiện thấy 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave anpha màu đen - bạc, 

biển kiểm soát 27Y1 - 0268 của anh Đặng Xuân H dựng trước cửa hàng 

Mobifone, vẫn cắm chìa khóa điện. Quan sát thấy không có người, T nảy sinh ý 

định chiếm đoạt mang cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân. T ngồi lên xe mở khóa 

điện, dùng hai chân đẩy xe xuống đường đi được khoảng 10 mét thì nổ máy điều 

khiển xe đến quán Internet AE thuộc tổ dân phố 31, phường Mt, thành phố Đbp 

để ngủ. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, T kiểm tra trong cốp xe thấy 

trong cốp có 01 bộ áo mưa màu đen và 01 đôi găng tay vải màu đen – đỏ, T để 

nguyên rồi điều khiển đến khu vực xã Thanh Hưng, huyện Đb, tỉnh Đb để cầm 

cố thì bị Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - cơ động Công an huyện Đb tạm giữ 

chiếc xe máy trên do vi phạm hành chính. Chiếc chìa khóa xe máy T đã vứt đi 

Cơ quan Công an không thu giữ được    

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Khoảng 01 giờ 

40 phút ngày 15/11/2018, tại khu vực tổ dân phố 02, phường Tân Thanh, thành 

phố Đbp, Nguyễn Minh T có hành vi lén lút, bí mật chiếm đoạt tài sản của anh 

Đặng Xuân H là một chiếc xe máy có tổng giá trị 3.925.000 đồng.    

2. Cáo trạng của Viện kiểm sát:  

Bản cáo trạng số 70/CT - VKSNDTPĐBP ngày 21/01/2019 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đbp truy tố ra trước Toà án nhân dân thành phố 

Đbp để xét xử bị cáo Nguyễn Minh T về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 

173, điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 36; khoản 1, 6 Điều 91; Điều 

100 Bộ luật hình sự. 
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Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T từ 06 (sáu) tháng đến           

09 (chín) th¸ng c¶i t¹o kh«ng giam giữ về tội trộm cắp tài sản. Giao bị cáo 

Nguyễn Minh T cho UBND phường Nt, thanh phố Đbp, tỉnh Đb gi¸m s¸t gi¸o 

dôc, gia ®×nh bÞ c¸o cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi UBND phường trong viÖc gi¸m 

s¸t gi¸o dôc bÞ c¸o trong thêi gian c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ t¹i ®Þa ph­¬ng. Không 

áp dụng hình phạt bổ sung và không khấu trừ thu nhập của bị cáo. Buộc bị cáo 

phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
   

 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo nhất trí với quyết định 

truy tố của Viện kiểm sát. 

Tại phiên tòa hôm nay người bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong 

đơn người bị hại thừa nhận đã nhận lại toàn bộ tài sản bị mất và không yêu cầu 

bị cáo bồi thường gì thêm.  

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi HĐXX nghị án: Bị cáo thừa nhận 

hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố là đúng, không có ý kiến tranh luận 

với luận tội của đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

         Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

          [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành 

phố Đbp, tỉnh Đb, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đbp, tỉnh 

Đb trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

          [2] Về hành vi bị truy tố của bị cáo: 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Minh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình như nội dung bản Cáo trạng. Lời khai của bị cáo trong quá trình 

điều tra và tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người bị hại, 

phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án; do vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: Vào khoảng 

01 giờ 40 phút ngày 15/11/2018, tại khu vực tổ dân phố 02, phường Tân Thanh, 

thành phố Đbp, Nguyễn Minh T đã có hành vi lén lút, bí mật chiếm đoạt tài sản 

của anh Đặng Xuân H là một chiếc xe máy có tổng giá trị 3.925.000 (Ba triệu 

chín trăm hai mươi lăm nghìn) đồng.   
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Hành vi trộm cắp tài sản của bị cáo Nguyễn Minh T là hành vi vi phạm 

pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được 

pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an, an toàn trên địa 

bàn thành phố Đbp.Với hành vi trên, với giá trị tài sản mà bị cáo trộm cắp trên thì 

bị cáo đã phạm vào khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.   
   

 Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự  quy định:   
 

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu 

đồng đến dưới năm mươi triệu đồng..., thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 

năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm". 
 

 Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo thực 

hiện hành vi do lỗi cố ý trực tiếp; Vì vậy, khẳng định Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đbp truy tố bị cáo Nguyễn Minh T về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 

luật đã viện dẫn ở trên là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. 

   [3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của bị cáo thì thấy:  

 Qua phÇn xét hỏi vµ tranh luËn t¹i phiªn toµ thÓ hiÖn nguyªn nh©n dÉn 

®Õn viÖc bÞ c¸o Nguyễn Minh T ph¹m téi lµ do THÕu ý thøc rÌn luyÖn b¶n th©n, 

tu d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ THÕu ý thøc trong viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh 

cña ph¸p luËt; nhËn thøc ®­îc viÖc lµm cña m×nh lµ vi ph¹m ph¸p luËt h×nh sù 

nh­ng ®Ó nhanh chãng cã tiÒn phôc vô nhu cÇu của b¶n th©n bÞ c¸o ®· lao vào 

con đường phạm tội. 
 

 Ngày 15/11/2018  bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh 

Đặng Xuân H. Ngày 22/11/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Đbp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Bị 

cáo không có tình tiết tăng nặng nào sự theo quy định tại  Điều 52 Bộ luật hình 

sự. 
 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại  điểm i, s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự. Hơn nữa bị cáo T phạm tội trong khi bị cáo chưa đủ 18 

tuổi do vậy HĐXX cần áp dụng Điều 91, Điều 100 Bộ luật hình sự. 
 

Xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Đbp, tỉnh Đb tại phiên tòa là có căn cứ và phù hợp với các quy 

định của pháp luật.  Hội đồng xét xử xÐt thÊy ch­a cÇn THÕt c¸ch ly bÞ c¸o ra 

khái x· héi, mµ cho bÞ c¸o ®­îc c¶i t¹o ë ngoµi x· héi víi h×nh ph¹t C¶i t¹o 
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kh«ng giam gi÷ còng ®ñ gi¸o dôc bÞ c¸o trë thµnh c«ng d©n cã ý thøc chÊp hµnh 

ph¸p luËt.  
 

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người dưới 18 tuổi nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung. 
 

 [5]  Về trách nhiệm dân sự:  Ngày 27/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Đbp đã trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 27Y1 - 0268, 01 

bộ áo mưa và 01 đôi găng tay vải cho người bị hại, người bị hại không có yêu 

cầu bồi thường gì khác. Vì vậy tại phiên tòa hôm nay HĐXX không đặt vấn đề 

giải quyết về phần dân sự. 
      

           [6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Minh T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Minh T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 

36; khoản 1, 6 Điều 91; Điều 100 Bộ luật hình sự. 

  Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T 09 (Chín) th¸ng c¶i t¹o kh«ng giam giữ. 

Thêi h¹n c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ tÝnh tõ ngµy UBND phường Nt,  thanh phố Đbp, 

tỉnh Đb nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh TH hµnh ¸n. Giao bị cáo Nguyễn Minh T cho 

UBND phường Nt, thành phố Đbp, tỉnh Đb gi¸m s¸t gi¸o dôc, gia ®×nh bÞ c¸o cã 

tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi UBND phường trong viÖc gi¸m s¸t gi¸o dôc bÞ c¸o trong 

thêi gian c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ t¹i ®Þa ph­¬ng. 

 Không áp dụng hình phạt bổ sung và không khấu trừ thu nhập của bị cáo. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết. 

4. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm 

nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Bị cáo, người bào chữa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 05/3/2019). Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

niêm yết bản án tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận:     
     

- Bị cáo; 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                     

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
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- Những người tham gia tố tụng; 

- VKSND TPĐBP;  

- VKSND tỉnh ĐB; 

- CQĐT CATP ĐBP; 

- CQTHAHS; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đb; 
- HS TH hµnh ¸n HS; 
- Chi cục TH hµnh ¸n DS TPĐBP; 

- TAND tØnh §B; 
- L­u hå s¬ vô ¸n; 
- L­u VP. 

 
 

 

 
 

 

 

      Hà Thị Tám 

 

 

 

 

 

 


